
IEEP Student Progress Record

LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS B STARTING DATE:

Total Classwork
Participatio

n
Absent Late

Classwork 

(30%)
Midterm 

(20%)

Participation 

(10%)
Final Test 

(40%)
Total

1 1758005 Nguyễn Thị Huỳnh Anh A.P. 70 46 65 14 8 46 65 65 70 61 IELTS A.P.-F.

2 1859031 Ngô Hoàng Long 80 27 50 15 1 41 70 64 80 65 IELTS A.P.-F.

3 1859015 Trần Minh Hiếu A.P. 0 35 20 21 1 45 70 43 0 32 IELTS A.P.-F.

4 1859005 Phan Nguyễn Trọng Đại 80 81 85 1 0 80 70 85 80 79 IELTS 

5 1859004 Huỳnh Quang Bảo 75 79 85 1 0 80 70 85 75 76 IELTS 

6 1858007 Nguyễn Thùy Linh 60 41 55 15 0 49 65 58 60 57 IELTS A.P.-F.

7 1858006 Viên Thiên Kim 75 54 70 7 1 65 65 78 75 70 IELTS 

8 1858023 Trần Thị Sen 85 83 93 1 0 83 75 94 85 83 IELTS 

9 1758009 Lê Trần Hà Giang A.P. 70 58 77 14 0 59 75 69 70 67 IELTS A.P.-F.

10 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân A.P. 75 41 77 10 0 41 70 71 75 63 IELTS A.P.-F.

11 1758013 Trần Quang Minh A.P.-F 75 45 70 9 0 47 70 68 75 65 IELTS A.P.-F.

12 1858022 Nguyễn Đặng Thuỳ Linh A.P-F 85 71 85 9 3 72 75 81 85 79 IELTS 

13
1659002 Trần Bảo Anh A.P-F

65 38 60 19 5 26 75 55 65 54 IELTS A.P.-F.

14
1459045 Nguyễn Anh Quân

75 69 78 0 0 69 78 75 73 IELTS 

15/07/2019
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